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Câu 1: Trong các ứng động sau:

(1) Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.
(2) Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.

(3) Sự đóng mở của lá cây trinh nữ.
(4) Lá cây phượng vĩ xòe ra và khép lại.

(5) Khí khổng đóng mở.

Những trường hợp nào liên quan đến sức trương nước của tế bào?

A. (1) và (2)
B. (3), (4) và (5)
C. (2), (3) và (4)
D. (3) và (5)

Câu 2: Phản xạ là gì?

A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.

C. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.

D. Phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích chỉ bên ngoài cơ thể.

Câu 3: Hiện tượng nào sau đây là ứng động?

A. Rễ cây phát triển hướng về nguồn nước.
B. Ống phấn luôn mọc dài về phía noãn của hoa.
C. Tua cuốn của cây mướp quấn chặt vào cọc rào.
D. Chạm vào cây trinh nữ, lá lập tức xếp lại.
Câu 4: Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

A. Thụ quan đau ở da ( Tuỷ sống ( Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ( Các cơ ngón tay.

B. Thụ quan đau ở da ( Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ( Tuỷ sống ( Các cơ ngón tay.

C. Thụ quan đau ở da ( Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ( Tuỷ sống ( Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ( Các cơ ngón tay.

D. Thụ quan đau ở da ( Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ ( Tuỷ sống ( Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ ( Các cơ ngón tay.

Câu 5: Nội dung nào sau đây sai?

(1) Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

(2) Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn

(3) Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm

(4) Huyết áp cực đại lúc tim co, cực tiểu lúc tim dãn.

Phương án đúng là:     A. 2

B. 1


C. 3 và 4

D. 1 và 2

Câu 6: Quá trình lan truyền điện thế hoạt động qua xinap có trình tự các bước như 
thế nào?

(1) Ca2+ vào làm túi chứa chất trung gian hoá học mở ra, giải phóng  chất trung gian hoá học vào khe xinap

(2) Xung thần kinh lan truyền đến xinap làm cho Ca2+ đi vào trong xinap.

(3) Các chất trung gian hoá học gắn vào màng sau xinap, xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

Phương án đúng là:
A. 1, 2, 3.

B. 3, 2, 1.

C. 3, 1, 2.
      D. 2, 1, 3.

Câu 7: Xét các tập tính sau :

(1) Người thấy đèn đỏ thì dừng lại.
(2) Chuột chạy khi nghe tiếng mèo kêu.

(3) Ve kêu vào mùa hè.
(4) Học sinh nghe kể chuyển cảm động thì khóc.

(5) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Trong các trường hợp trên, những tập tính bẩm sinh là:

A. (2) và (5)
B. (3) và (5)
C. (3) và (4)
D. (4) và (5)

Câu 8: Ý nào dưới đây không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất?

A. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa O2 và CO2.

B. Quá trình khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2.

C. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài.

D. Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn bé hơn bên ngoài.

Câu 9: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

A. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

B. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

C. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.

D. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

Câu 10: Cơ chế duy trì huyết áp diễn ra theo trật tự nào?

A. Huyết áp bình thường ( Thụ thể áp lực mạch máu ( Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não ( Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn ( Huyết áp tăng cao ( Thụ thể áp lực ở mạch máu.

B. Huyết áp tăng cao ( Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não ( Thụ thể áp lực mạch máu ( Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn ( Huyết áp bình thường ( Thụ thể áp lực ở mạch máu.

C. Huyết áp tăng cao ( Thụ thể áp lực mạch máu ( Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não ( Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn ( Huyết áp bình thường ( Thụ thể áp lực ở mạch máu.

D. Huyết áp tăng cao ( Thụ thể áp lực mạch máu ( Trung khu điều hoà tim mạch ở hành não ( Thụ thể áp lực ở mạch máu ( Tim giảm nhịp và giảm lực co bóp, mạch máu dãn ( Huyết áp bình thường.

Câu 11: In vết là:

A. Hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.

B. Hình thức học tập mà con vật sau khi được sinh ra một thời gian bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và giảm dần qua những ngày sau.

C. Hình thức học tập mà con mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy nhiều lần và giảm dần qua những ngày sau.

D. Hình thức học tập mà con vật mới sinh bám theo vật thể chuyển động mà nó nhìn thấy đầu tiên và tăng dần qua những ngày sau.

Câu 12: Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

A. Hướng sáng.
B. Hướng đất
C. Hướng nước.
D. Hướng tiếp xúc.

Câu 13: Cân bằng nội môi là:

A. Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.

B. Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.

C. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể

D. Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan.

Câu 14: Khi hàm lượng glucôzơ trong máu giảm, cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự nào?

A. Gan → glucagôn → tuyến tụy→ glicôgen → glucôzơ trong máu tăng.

B. Tuyến tụy → gan → glucagôn → glicôgen → glucôzơ trong máu tăng.

C. Gan → tuyến tụy → glucagôn → glicôgen → glucôzơ trong máu tăng.

D. Tuyến tụy → glucagôn → gan → glicôgen → glucôzơ trong máu tăng.

Câu 15: Huyết áp thay đổi do những yếu tố nào dưới đây?

(1) Lực co tim


(2) Nhịp tim

(3) Độ quánh của máu
(4) Khối lượng máu

 (5) Số lượng hồng cầu
    (6) Sự đàn hồi của mạch máu

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (2), (3), (4) và (5)
B. (1), (2), (3), (4) và (6)

C. (1), (2), (3), (5) và (6)
D. (2), (3), (4), (5) và (6)

Câu 16: Cho các trường hợp sau:

(1) Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.

(2) Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.

(3) Dẫn truyền chậm và tốn nhiều năng lượng.

(4) Dẫn truyền nhanh và tốn ít năng lượng.

(5) Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng.

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin có những đặc điểm nào?

A. (2), (4) và (5)
B. (1), (4) và (5)
C. (2), (3) và (4)
D. (1), (2) và (4)

Câu 17: Nhện thực hiện rất nhiều động tác nối tiếp nhau để kết nối các sợi tơ thành một tấm lưới. Đây thuộc loại tập tính:

A. Vừa là bản năng vừa là học được.    B. Bẩm sinh.   C. Học được.
D. Bản năng.
Câu 18: Vì sao mang cá có diện tích trao đổi khí lớn?

A. Vì mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến mang.

B. Vì mang có khả năng mở rộng.

C. Vì mang có kích thước lớn.

D. Vì có nhiều cung mang.

Câu 19: Nhóm động vật có hệ thần kinh giống với hệ thần kinh của gián là:

A. Châu chấu, ruồi, muỗi, ong.
B. Rắn, rết, cánh cam, châu chấu, thủy tức.

C. Tôm, mực ống, giun đốt, cá.
D. Chim sẻ, đỉa, giun đốt.

Câu 20: Trồng cây trong một hộp kín có khoét một lỗ tròn. Sau một thời gian ngọn cây mọc vươn về phía ánh sáng. Đây là thí nghiệm chứng minh loại hướng động nào?

A. Hướng sáng
B. Hướng sáng âm

C. Hướng sáng dương
D. Hướng sáng và hướng gió

Câu 21: Ứng động (Vận động cảm ứng) là:

A. Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích.

B. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng, khi vô hướng.

C. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

D. Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định.

Câu 22: Nhận xét về hướng động ở thực vật, điều nào sau đây không đúng?

A. Luôn hướng tới nguồn kích thích      B. Do ảnh hưởng của hoocmon sinh trưởng
C. Luôn có ý nghĩa thích nghi       D. Chỉ xảy ra khi kích thích tác động từ một phía
Câu 23: Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

A. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

B. Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

C. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

D. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.

Câu 24: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn thịt.

A. Ruột ngắn.
B. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.

C. Dạ dày đơn.



D. Manh tràng phát triển.

Câu 25: Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

C. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi.

D. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản.

Câu 26: Tiêu hóa thức ăn là quá trình:

A. Là quá trình thủy phân các chất hữu cơ bằng xúc tác của enzim, biến đổi chúng thành chất đơn giản.

B. Là quá trình biến đổi thức ăn từ phức tạp thành đơn giản nhờ hoạt động của dịch tiêu hóa.

C. Nghiền nát, cắt, xé thức ăn từ lớn trở thành nhỏ.

D. Là quá trình biến đổi thức ăn phức tạp đến đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ được.

Câu 27: Xinap là gì?

A. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.

B. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, cơ, tuyến

C. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

D. Diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh.

Câu 28: Dạ dày của động vật nhai lại được chia làm mấy ngăn, trong đó phần nào được xem là chủ yếu?

A. 4 ngăn, dạ múi khế quan trọng nhất
B. 3 ngăn, dạ tổ ong quan trọng nhất

C. 4 ngăn, dạ lá sách quan trọng nhất
D. 2 ngăn, dạ cỏ quan trọng nhất

Câu 29: Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi:

A. Phía trong màng tích điện dương, phía ngoài màng tích điện âm.

B. Phía trong màng tích điện âm, phía ngoài màng tích điện dương.

C. Cả trong và ngoài màng tích điện dương.

D. Cả trong và ngoài tích điện âm.

Câu 30: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là:

A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng.

B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

C. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

D. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Câu 31: Trong các phát biểu sau:

(1) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.

(2) Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

(3) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai và nghiền phát triển.

(4) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai, răng trước hàm và nghiền phát triển.

(5) Thú ăn thực vật có dạ dày 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràng rất phát triển, ruột dài.

(6) Một số loài thú ăn thịt có dạ dày đơn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 4

B. 2

C. 3


D. 5

Câu 32: Khi nào xuất hiện điện thế hoạt động?

A. Khi hệ thần kinh hoạt động.


B. Khi cơ thể hoạt động.

C. Khi bị kích thích và tế bào thần kinh hưng phấn.

D. Khi chuyển hoá vật chất và năng lượng.

Câu 33: Hô hấp không có vai trò nào sau đây?

(1) Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động sống của cơ thể.

(2) Cung cấp ôxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài.

(3) Mang ôxi từ cơ quan hô hấp đến cho tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp.

(4) Cung cấp các sản phẩm trung gian cho quá trình đồng hóa các chất.

Phương án đúng là:
A. 4

B. 3


C. 3 và 4

D. 2 và 3

Câu 34: Chất trung gian hoá học phổ biến nhất ở động vật có vú là:

A. Axêtincôlin và đôpamin.
B. Axêtincôlin và Sêrôtônin.

C. Sêrôtônin và norađrênalin.
D. Axêtincôlin và norađrênalin.

Câu 35: Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.

C. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

D. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.

Câu 36: Loài hô hấp được nhờ ống khí hoặc khí quản thuộc lớp nào sau đây?

A. Côn trùng
B. Bò sát
C. Cá
D. Giáp xác

Câu 37: Tại sao chim và cá di cư?

A. Muốn lấy thức ăn khác cho phong phú.

B. Chu kì sống trong năm của các loài chim - cá di cư có những giai đoạn khác nhau.

C. Do thời tiết thay đổi (trời lạnh giá), khan hiếm thức ăn.

D. Do chế độ ánh sáng thay đổi (trời âm u thiếu ánh sáng).

Câu 38: Vì sao khi huyết áp giảm cơ thể lại tăng cường tái hấp thụ ion Na+?

A. Huyết áp giảm là do ion Na+ bị thải quá nhiều.
B. Na+ được hấp thụ vào máu sẽ kích thích tim đập nhanh và mạnh làm tăng huyết áp.
C. Na+ được hấp thụ vào máu sẽ gây co mạch làm tăng huyết áp.
D. Huyết áp giảm là do lượng nước bị giảm quá nhiều nên tăng cường hấp thụ Na+  sẽ làm tăng áp suất thẩm thấu để giữ nước.
Câu 39: Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.

C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.

Câu 40: Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng:

A. Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

B. Làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và ổn định.

C. Tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.

D. Tác động vào các bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn.

----------- HẾT ----------
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